
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN AN DƯƠNG 

 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Dương, ngày       tháng      năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2024-2025  

các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN DƯƠNG 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; 

 Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ Trường Mầm non; Thông tư 

28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban 

hành Điều lệ Trường Tiểu học; Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 

năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ Trường 

Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân;Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 

03/5/2019 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh 

THPT; Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ GDĐT 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên; Thông tư số 

40/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt động của trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ 

thông có nhiều cấp học loại hình tư thục;  

 Căn cứ Công văn số 1386/SGDĐT-KTKĐ ngày 14/5/2024 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Hải Phòng về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 

2024-2025;  Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 27/5/2024 của Ủy ban nhân dân 

huyện An Dương Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2024-2025 đối với các 

trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện An Dương. 

 (Có danh sách cụ thể   kèm theo). 

 Điều 2. Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ tuyển sinh theo nội dung hướng 

dẫn tại Công văn số 1386/SGDĐT-KTKĐ ngày 14/5/2024 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Hải Phòng về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 

2024-2024;  Kế hoạch số 132/KH-UBND  ngày 27/5/2024 của Ủy ban nhân dân 

huyện An Dương Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025;   



 Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng 

phòng Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường mầm non, 

tiểu học, THCS, chủ các cơ sở giáo dục mầm non độc lập trên địa bàn huyện căn 

cứ Quyết định thi hành.  

Quyết định có hiện lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:                                                                                          
- Thường trực Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT; GD&ĐT. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lương Thế Quý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON LÊ THIỆN 

(Kèm theo Quyết định số ……… ../QĐ-UBND ngày        /    /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Lưu Thị Nhiệm Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.  Lê Thị Thanh Loan Phó HT - Chủ tịch công đoàn Phó Chủ tịch  

3.  Phạm Thị Nhung Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4.  Nguyễn Thị Hanh Văn thư - Thủ quỹ Thư ký  

5.  Nguyễn Thị Lan Tổ trưởng tổ CM Ủy viên  

6.  Nguyễn Thị Mai Trưởng BTTND Ủy viên  

7.  Trần Thị Hường Trưởng khu Phí Ủy viên  

8.  Nguyễn Thị Tuyết Trưởng khu Kim Sơn Ủy viên  

9.  Trương Thị Huyền Trưởng khu Dụ Nghĩa Ủy viên  

Danh sách này có 09 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI BẢN 

(Kèm theo Quyết định số ……… ../QĐ-UBND ngày        /    /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Phạm Thị Trầm Hiệu trưởng Chủ tịch   

2.  Phạm Bích Trâm Phó HT - Chủ tịch công đoàn Phó chủ tịch  

3.  Đào Thị Trâm Phó hiệu trưởng Thư ký  

4.  Trương Thị Liên Kế toán Ủy viên  

5.  Đặng Thị Trang Văn thư Ủy viên  

6.  Nguyễn Thị Nguyễn Giáo viên Ủy viên  

7.  Nguyễn Thị Trang Giáo viên Ủy viên  

8.  Phạm Thị Khánh Vân Giáo viên Ủy viên  

9.  Trần Thị Quỳnh Giáo viên Ủy viên  

10.  Mai Thị Chinh Giáo viên Ủy viên  

11.  Phạm Thị Thúy Trưởng Ban TTND Ủy viên  

Danh sách này có 11 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON AN HƯNG 

(Kèm theo Quyết định số ……….../QĐ-UBND ngày        /    /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Phạm Thị Huyền Hiệu trưởng Chủ tịch   

2.  Dương Thị Thủy Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch  

3.  Phạm Thị Kim Thoan Phó hiệu trưởng Thư ký  

4.  Nguyễn Thị Hảo Trưởng ban TTND Ủy viên  

5.  Bùi Thị Hằng Chủ tịch công đoàn Ủy viên  

6.  Nguyễn Thị Luyến Tổ trưởng tổ NT Ủy viên  

7.  Nguyễn Thị Thu Trang Tổ trưởng tổ MG Ủy viên  

8.  Lê Thị Hà Như Tổ phó tổ MG Ủy viên  

9.  Trương Thị Phương Thảo Giáo viên 5 tuổi Ủy viên  

10.  Phạm Thị Hằng Tổ trưởng tổ nuôi dưỡng Ủy viên  

Danh sách này có 10 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON TÂN TIẾN 

(Kèm theo Quyết định số ……… ../QĐ-UBND ngày        /    /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Phạm Thị Sắm Hiệu trưởng Chủ tịch   

2.  Phạm Thị Lý Phó HT - Chủ tịch công đoàn Phó chủ tịch  

3.  Nguyễn Thị Thảo Phó hiệu trưởng Thư ký  

4.  Nguyễn Thị Xuân Giáo viên Ủy viên  

5.  Nguyễn Thị Hòa Giáo viên - Trưởng Ban TTND Ủy viên  

6.  Vũ Thị Nụ Giáo viên Ủy viên  

7.  Hồ Thị Thủy Giáo viên Ủy viên  

8.  Trần Thị Loan Kế toán Ủy viên  

9.  Đỗ Thị Kim Oanh Văn thư Ủy viên  

Danh sách này có 09 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON AN HỒNG 

(Kèm theo Quyết định số ……… ../QĐ-UBND ngày        /    /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Nguyễn Thị Hường Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.  Hoàng Thị Hạnh Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch  

3.  TrầnThị Thu  Hiền Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch  

4.  Nguyễn Thị Yên Cô nuôi Thư ký  

5.  TrầnThị Thanh Thảo Kế toán Ủy viên  

6.  Trần Thị Thu Hiền Giáo viên Uỷ viên  

7.  NguyễnThị Hằng Giáo viên - thanh tra ND Uỷ viên  

8.  Trần Thị Xuyến Giáo viên Uỷ viên  

9.  Đào Thị Thu Ngà Giáo viên Uỷ viên  

Danh sách này có 09 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON NAM SƠN 

(Kèm theo Quyết định số ……… ../QĐ-UBND ngày        /    /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Nguyễn Thị Hiếu Hiệu trưởng Chủ tịch   

2.  Lê Thị Bích Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch  

3.  Nguyễn Thị Hiền Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch  

4.  Đỗ Thị My Kế toán  Thư ký  

5.  Nguyễn Thúy Miền Giáo viên - Chủ tịch công đoàn Ủy viên  

6.  Nguyễn Thị Thu Hà  Giáo viên Ủy viên  

7.  Đoàn Thị Hạnh Giáo viên Ủy viên  

8.  Phạm Thị Thúy Giáo viên Ủy viên  

9.  Phan Thị Thu Thảo Trưởng ban TTND Ủy viên  

10.  Bùi Dính Xoan Văn thư Ủy viên  

Danh sách này có 10 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON BẮC SƠN 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Đỗ Thị Mai Hương Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.  Phạm Thúy Mai Phó HT - Chủ tịch công đoàn Phó chủ tịch  

3.  Vũ Thị Khánh Ly Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch  

4.  Lê Thị Hường Giáo viên  Thư ký  

5.  Vũ Thị Nhung Giáo viên Ủy viên  

6.  Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên Ủy viên  

7.  Lê Thị Thắm Giáo viên Ủy viên  

8.  Nguyễn Thị Thúy Giáo viên Ủy viên  

9.  Lê Thị Thu Giáo viên - Trưởng ban TTND Ủy viên  

10.  Vũ Thị Thu Hằng  Kế toán Ủy viên  

Danh sách này có 10 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON AN HÒA 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Nguyễn Thị Thúy Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.  Nguyễn Thị Nguyệt Phó HT - Chủ tịch công đoàn Phó chủ tịch  

3.  Lê Thị Thùy Dung Nhân viên văn thư Thư ký  

4.  Ngô Thúy Hòa Giáo viên Ủy viên  

5.  Nguyễn Thị Bảo Ngọc Giáo viên Ủy viên  

6.  Nguyễn Thị Nếp Kế toán Ủy viên  

7.  Trương Thị Hồng Thắm Giáo viên Ủy viên  

8.  Nguyễn Thị Nhâm Giáo viên Ủy viên  

9.  Đoàn Xuân Duyên Giáo viên Ủy viên  

10.  Phạm Thị La Giáo viên Ủy viên  

Danh sách này có 10 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON HỒNG PHONG 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Đoàn Thị Duyên Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.  Nguyễn Thị Dung Phó Hiệu trưởng  - CTCĐ Phó chủ tịch  

3.  Nguyễn Thị Đông Anh Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch  

4.  Phạm Thị Thu Hường Kế toán Thư ký  

5.  Nguyễn Thị Thư Giáo viên - Trưởng ban TTND Thư ký  

6.  Phạm Thị Thu Huyền Giáo viên - Ban chấp hành CĐ Ủy viên  

7.  Đoàn Thị Huế Giáo viên Ủy viên  

8.  Vũ Thị Lộc Giáo viên Ủy viên  

9.  Tống Thị Thía Giáo viên Ủy viên  

10.  Nguyễn Thị Hà   Thủ quỹ Ủy viên  

11.  Lê Đức Dương Trưởng Ban ĐDCMHS Ủy viên  

Danh sách này có 11 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON LÊ LỢI 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Nguyễn  Thị Lanh Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Đỗ Thị Thu Hương Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch  

3 Phùng Thị Thu Hường Phó Hiệu trưởng Thư ký  

4 Lê Thị Hằng Giáo viên - Chủ tịch công đoàn Ủy viên  

5 Phạm Thị Phương Giáo viên Ủy viên  

6 Đoàn Thị Luyên Giáo viên Ủy viên  

7 Doanh Thị Thủy Giáo viên Ủy viên  

8 Đinh Thị Huyền Văn Thư Ủy viên  

9 Nguyễn Thị Thùy Dung Kế toán Ủy viên  

10 Tống Thị Thủy Ban Thanh tra nhân dân Ủy viên  

Danh sách này có 10 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON ĐẶNG CƯƠNG 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Đặng Thanh Giang Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.  Phạm Thị Bích Thìn Phó HT - Chủ tịch công đoàn Phó chủ tịch  

3.  Trần Thị Thanh Bình Phó Hiệu trưởng Thư ký  

4.  Bùi Thị Thanh Giáo viên - Ban TTND Ủy viên  

5.  Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Ủy viên  

6.  Nguyễn Thị Thơm Giáo viên Ủy viên  

7.  Phạm Thị Kim Ngân Giáo viên Ủy viên  

8.  Nguyễn Thị Thu Kế toán Ủy viên  

9.  Đỗ Thị Hải Yến Văn thư Ủy viên  

Danh sách này có 09 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TUẤN 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Trần Thị Hà Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.  Nguyễn Thị Thu Nga Phó Hiệu trưởng  Phó chủ tịch  

3.  Chu Thị Thúy Giáo viên Thư ký  

4.  Nguyễn Thị Hoạt Giáo viên Ủy viên  

5.  Phạm Thị Dung Giáo viên Ủy viên  

6.  Hoàng Thị Nga Giáo viên Ủy viên  

7.  Nguyễn Thị Hồng Văn thư Ủy viên  

8.  Nguyễn Thị Ngọt Kế toán Ủy viên  

Danh sách này có 08 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1. Vũ Thị Loan Hiệu trưởng Chủ tịch  

2. Nguyễn Thị Hồng Lê Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch  

3. Nguyễn Thị Tú Anh Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch  

4. Nguyễn Thị Ly Nhân viên Thư ký   

5. Phạm Thị Thuy Giáo viên  Ủy viên  

6. Vũ Thị Bích Ngọc Giáo viên  Ủy viên  

7. Quản Thị Oanh Giáo viên - CTCĐ Ủy viên  

8. Vũ Thị Hiền Giáo viên Ủy viên  

9. Phạm Hà Vi Kế toán Ủy viên  

10. Đoàn Thị Phương Giáo viên - Trưởng Ban TTND Ủy viên  

11. Nguyễn Thị Hà Giáo viên Ủy viên  

Danh sách này có 11 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG THÁI 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Phạm Thị Xuân Thu Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.  Phạm Thị Huế Phó HT - Chủ tịch công đoàn Phó chủ tịch  

3.  Nguyễn Thị Như Minh Kế toán - Văn thư Thư ký  

4.  Trần Thị Thủy Phó hiệu trưởng Ủy viên  

5.  Vũ Thị Thanh Thảo Nhân viên nuôi dưỡng Ủy viên  

6.  Nguyễn Thị  Thủy Giáo viên Ủy viên  

7.  Ngô Thị Thu Hằng Giáo viên Ủy viên  

8.  Lê Minh Trang Giáo viên Ủy viên  

9.  Nguyễn Thị Cúc Giáo viên Ủy viên  

10.  Nguyễn Thị Minh Hằng Giáo viên Ủy viên  

11.  Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Ủy viên  

Danh sách này có 11 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON AN ĐỒNG 1 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Đỗ Thị Huần Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.  Nguyễn Thị Chuyên Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch  

3.  Nguyễn Thị Liên Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch  

4.  Phạm Thanh Thủy Thủ quỹ - Văn thư Thư ký  

5.  Đoàn Thị Gấm Kế toán Ủy viên  

6.  Đỗ Thị Thảo Giáo viên - Chủ tịch CĐ Ủy viên  

7.  Trần Thị Nga Giáo viên, Trưởng ban TTND Ủy viên  

8.  Mai Hồng Ngân Giáo viên Ủy viên  

9.  Đoàn Thị Hoan Giáo viên Ủy viên  

10.  Đoàn Thị Lệ Giáo viên Ủy viên  

11.  Bùi Thị Mến Giáo viên Ủy viên  

12.  Nguyễn Thị Minh Giáo viên Ủy viên  

13.  Phạm Thị Phượng Giáo viên Ủy viên  

14.  Nguyễn Thị Diệp Giáo viên Ủy viên  

Danh sách này có 14 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON AN ĐỒNG 2 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Nguyễn Thị Mai Thu Hiệu trưởng Chủ tịch   

2.  Nguyễn Thị Ngọc Bích Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch  

3.  Nguyễn Thị Loan CTCĐ-Phó Hiệu trưởng Thư ký  

4.  Phương Thảo Giáo viên - TBTND  Ủy viên  

5.  Hoàng Thị Duyên Giáo viên Ủy viên  

6.  Đỗ Thị Kim Thảo Giáo viên Ủy viên  

7.  Vũ Thị Hải Yến Giáo viên Ủy viên  

8.  Phùng Thu Hương Cô nuôi - TQ - Văn thư Ủy viên  

9.  Vũ Thị Úy Giáo viên Ủy viên  

10.  Phạm Thị Thanh Vân Kế toán Ủy viên  

11.  Lưu Thị Thắm  Cô nuôi - y tế Ủy viên  

Danh sách này có 11 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON AN DƯƠNG 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1. Phạm Thị Thoa Hiệu trưởng Chủ tịch   

2. Nguyễn Thị Mai Hiếu Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch  

3.  Đoàn Kim Nhung Phó Hiệu trưởng Thư ký  

4. Phạm Thị Hồng Giáo viên - Ban thanh tra ND Ủy viên  

5. Lê Thị Mai Dung Giáo viên - Phó CTCĐ Ủy viên  

6. Bùi Thị Hoa Giáo viên Ủy viên  

7. Đặng Thị Hồng Nhân viên Ủy viên  

8. Trương Thị Hồng Thúy Kế toán Ủy viên  

9. Nguyễn Thị Đức Giáo viên - Trưởng Ban TTND Ủy viên  

Danh sách này có 09 người./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1. Phạm Thị Thu Hương Hiệu trưởng Chủ tịch  

2. Nguyễn Thị Vân Giáo viên Phó chủ tịch  

3. Đoàn Thị Oanh Giáo viên - Trưởng Ban TTND Thư kí  

4. Đinh Thị Nhung Giáo viên Ủy viên  

5. Nguyễn Thị Thùy Giáo viên Ủy viên  

Danh sách này có 05 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1. Phạm Thị Lương Hiệu trưởng Chủ tịch   

2. Phạm Thị Quỳnh Phó HT Phó chủ tịch  

3. Nguyễn Thị Hồng Chủ tịch CĐ Thư ký  

4. Nguyễn Thị Ngân Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

5. Lê Thị Xuân Hằng Ban thanh tra nhân dân Ủy viên  

6. Nguyễn Thị Thu Tổ trưởng chuyên môn Ủy viên  

7. Trần Thị Hồng Ngọc Kế toán Ủy viên  

Danh sách này có 07 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON KIM ĐỒNG 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Phạm Thị Hường Hiệu trưởng   Chủ tịch   

2.  Phạm Thị Mai Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch   

3.  Đỗ Thị Thu Hương  Kế toán Thư kí  

4.  Vi Thị Hỷ Giáo viên Thành viên  

5.  Nguyễn Thị Hương Giáo viên Thành viên  

Danh sách này có 05 người 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI 2 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Đào Thị Hà Mi Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.  Nguyễn Thị Nga Kế toán Thư ký  

3.  Đoàn Thị Phương Thảo Giáo viên – CTCĐ Ủy viên  

4.  Phạm Thị Hiền Giáo viên,  Ủy viên  

5.  Phùng Thị Nga Giáo viên Ủy viên  

Danh sách này có 05 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON BABY STAR 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Nguyễn Thị Bình Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.  Trương Thị Sáu Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch   

3.  Nguyễn Thị Hà Trưởng ban TTND Thư ký  

4.  Nguyễn Thị Nhung Giáo viên Ủy viên  

5.  Nguyễn Thị Thuý Giáo viên Ủy viên  

6.  Đỗ Thị Ngọc Huế Kế toán Ủy viên  

Danh sách này có 06 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON ĐÔRÊMON 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Đoàn Thị Huyền Hiệu trưởng Chủ tịch   

2.  Lê Thị Thùy Phó Hiệu trưởng, CTCĐ Phó chủ tịch  

3.  Hoàng Thị Lan Anh Giáo viên, Phó CTCĐ, Thư ký  

4.  Nguyễn Thị Huyền Trang Giáo viên Ủy viên  

5.  Phạm Thị Minh Phượng Giáo viên, TTND  Ủy viên  

6.  Nghiêm Thị Hà My Bí thư đoàn thanh niên Ủy viên  

Danh sách này có 06 người 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON BÉ THÔNG MINH 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Giang Thị Vân Anh Hiệu trưởng Chủ tịch   

2.  Lương Thị Hương Phó Hiệu trưởng - CTCĐ Phó chủ tịch  

3.  Nguyễn Thị Hồng Chuyên Nhân viên Kế toán Ủy viên  

4.  Vũ Trường Ngân Giáo viên Ủy viên  

Danh sách này có 04 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON NGÔI NHÀ ONG XINH 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1. Nguyễn Thị Hậu Hiệu trưởng Chủ tịch   

2. Nguyễn Thị Thu Trang Kế Toán Phó chủ tịch  

3. Nguyễn Mỹ Duyên Nhân viên y tế Thư ký  

4. Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Ủy viên  

Danh sách này có 04 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THIỆN 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.   Nguyễn Thị Xuyến Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.   Trần Thị Bình Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3.   Lưu Thị Bích Thủy Nhân viên Thư ký  

4.   Vũ Duy Dinh Chủ tịch Công đoàn Ủy viên  

5.  Lê Thị Hồng Hải Trưởng ban TTND Ủy viên  

6.   Nguyễn Thị Phương Thu Giáo viên Ủy viên  

7.   Nguyễn Thị Duyên Giáo viên Ủy viên  

8.   Tưởng Thị Thành Giáo viên Ủy viên  

9.   Nguyễn Thị Xuân Hoa Giáo viên Ủy viên  

10.   Lê Thị Nhung Giáo viên Ủy viên  

11.   Lê Thị Hòa Giáo viên Ủy viên  

Danh sách gồm 11 người./. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI BẢN I 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Nguyễn Thị Thi Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.  Bùi Thị Thúy Hằng Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3.  Đồng Thị Thu Kế toán Thư ký  

4.  Cao Thị Thu Giáo viên Ủy viên  

5.  Mai Thị Quyết Giáo viên Ủy viên  

6.  Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Ủy viên  

7.  Phạm Duy Thuận Giáo viên Ủy viên  

8.  Phạm Thị Phương Anh Giáo viên Ủy viên  

9.  Phạm Thị Nga Giáo viên Ủy viên  

Danh sách này gồm có 09 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI BẢN II 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.   Nguyễn Thị Chi Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.   Nguyễn Thị Quỳnh Anh Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3.   Lâm Ngọc Long Giáo viên Thư ký  

4.   Phạm Thị Thơm Giáo viên - CTCĐ Ủy viên  

5.   Nguyễn Thị Hồng Dư Trưởng ban TTND Ủy viên  

6.   Bùi Thị Kim Thanh Giáo viên Ủy viên  

7.   Phạm Thị Lương Giáo viên Ủy viên  

8.   Đỗ Thị Thu Huấn Giáo viên Ủy viên  

9.   Phạm Thị Quyên Giáo viên Ủy viên  

10.   Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Ủy viên  

11.   Nguyễn Thị Quỳnh  Giáo viên Ủy viên  

\Danh sách này gồm có 11 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC AN HƯNG 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.   Mai Thị Hường Hiệu trưởng Chủ tịch   

2.   Nguyễn Thị Lan Phó Hiệu trưởng - CTCĐ Phó Chủ tịch  

3.   Đặng Thị Lý Phó Hiệu trưởng   Thư ký  

4.   Nguyễn Thị Trang Giáo viên Ủy viên  

5.   Lưu Thị Giang Trưởng ban TTND Ủy viên  

6.  Nguyễn Thị Thúy Giáo viên Ủy viên  

7.   Phạm Thị Thanh Nhàn Giáo viên Ủy viên  

8.   Phạm Thị Hương Kế toán Ủy viên  

Danh sách này gồm có 08 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TIẾN 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.   Trần Thị Lan Phương Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.   Tiêu Thị Tâm Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3.   Nguyễn Thị Thúy Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4.   Phan Thị Tú Giáo viên Thư ký  

5.   Bùi Thanh Thương Giáo viên - CTCĐ Ủy viên  

6.   Trần Thị Lâm Trưởng Ban TTND Ủy viên  

7.   Lê Thị Thanh Giáo viên Ủy viên  

8.   Ngô Thị Kim Phượng Giáo viên Ủy viên  

9.   Phạm Hoàng Mĩ Giáo viên Ủy viên  

10.   Đỗ Thị Phương Thảo Giáo viên Ủy viên  

11.  Nguyễn Thị Thiềm Giáo viên Ủy viên  

12.  Trần Thị Huyền Giáo viên Ủy viên  

Danh sách này gồm có 12 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC AN HỒNG 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.   Trần Thị Ngọc Bảo Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.   Nguyễn Thu Hà Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3.   Nguyễn Thị Ngọc Ánh Tổng phụ trách - Thủ quỹ Phó Chủ tịch  

4.   Nguyễn Thị Tâm Giáo viên Thư ký  

5.   Mai Thị Lan Hương Trưởng Ban TTND Ủy viên  

6.   Lê Thị Duyên Giáo viên Ủy viên  

7.   Đặng Thị Hồng Kế toán Ủy viên  

8.  Phạm Thị Ánh Hằng Trưởng Ban ĐDCMHS Ủy viên  

Danh sách này gồm 8 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Trần Thị Phương Hoa Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.  Nguyễn Thị Thanh Quyên Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3.  Phạm Thị Thắm Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4.  Phạm Thu Hoài Giáo viên Thư ký  

5.  Lương Thị Huê Giáo viên - CTCĐ Ủy viên  

6.  Đào Thị Tố Tâm Kế Toán Ủy viên  

7.  Nguyễn Thị Lệ Giáo viên Ủy viên  

8.  Vũ Thanh Dung Trưởng Ban TTND Ủy viên  

9.  Trần Hương Trang Giáo viên Ủy viên  

10.  Vũ Thị Rua Giáo viên Ủy viên  

Danh sách này gồm có 10 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC BẮC SƠN 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Hoàng Thị Hương Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.  Đặng Tiến Dũng Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3.  Vũ Thị Ánh Giáo viên Thư ký  

4.  Lê Thị Hiên Giáo viên Ủy viên  

5.  Lê Thị Hương Giáo viên Ủy viên  

6.  Bùi Thị Thu Hường Giáo viên – CTCĐ Ủy viên  

7.  Vũ Thị Cúc Giáo viên - Trưởng ban TTND Ủy viên  

8.  Ngô Thị Nhung Bí thư  đoàn Thanh niên Ủy viên  

9.  Nguyễn Thị Thanh Thúy Kế toán Ủy viên  

10  Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên Ủy viên  

11.  Lê Thị Đào Giáo viên Ủy viên  

Danh sách này gồm có 11 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC AN HÒA 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.   Nguyễn Thị Diệp Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.   Đinh Văn Thường Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3.   Nguyễn Thị Bẩy Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4.   Đỗ Thị Hoài Giáo viên Thư kí  

5.   Phạm Thị Phương Giáo viên Uỷ viên  

6.   Phạm Thị Thanh Dung Giáo viên Uỷ viên  

7.   Nguyễn Thị Ngọc Diễm Giáo viên Uỷ viên  

8.   Lương Thị Huế Giáo viên Uỷ viên  

9.   Đỗ Thị Yến Giáo viên Uỷ viên  

Danh sách này gồm có 09 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG PHONG 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.   Nguyễn Thị Thủy Hiệu trưởng Chủ tịch   

2.   Lê Việt Cường Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3.   Trần Thị Lai Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4.   Nguyễn Thị Thúy Hòa Trưởng Ban TTND Ủy viên  

5.   Lê Thị Quế Giáo viên Ủy viên  

6.   Đinh Thị Huyền Giáo viên Ủy viên  

7.   Nguyễn Thị Kim Dung Giáo viên Ủy viên  

8.  Lê Thị Hương Liên Giáo viên Ủy viên  

9.   Nguyễn Thị Bích Huệ Giáo viên Ủy viên  

10.  Đỗ Thị Thục Giáo viên Ủy viên  

11.  Tăng Thị Phương Chung Giáo viên Ủy viên  

12.   Nguyễn Thị Thanh Thùy Giáo viên Ủy viên  

13.  Đinh Văn Thuần Kế toán Ủy viên  

Danh sách này gồm có 13 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.   Trịnh Thị Xoan Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.   Đặng Minh Hoa Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3.   Vũ Thị Công Giáo viên Thư kí  

4.  Nguyễn Thị Thùy Dương Giáo viên Ủy viên  

5.   Đỗ Thị Thúy Hồng Trưởng Ban TTND Ủy viên  

6.   Trần Thị Hà Xuyên Giáo viên Ủy viên  

7.   Vũ Thị Chi Giáo viên Ủy viên  

8.   Đặng Thị Hòa Giáo viên Ủy viên  

9.   Nguyễn Thị Tú Dung Giáo viên Ủy viên  

10.   Nguyễn Phương Liên Giáo viên Ủy viên  

Danh sách này gồm có 10 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẶNG CƯƠNG 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1. Bùi Thị Hải Yến Hiệu trưởng Chủ tịch  

2. Nguyễn Thị Thúy Vân Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch  

3. Nguyễn Thị Yến Giáo viên Thư ký  

4. Trương Thị Huyền Giáo viên Ủy viên  

5. Chu Hồng Ngoan Chủ tịch Công đoàn Ủy viên  

6. Bùi Thị Cúc Giáo viên Ủy viên  

7. Đinh Thị Thắm Ban TTND Ủy viên  

8. Phạm Thị Hiên Giáo viên Ủy viên  

9. Đoàn Thị Yến Nhân viên Ủy viên  

Danh sách này gồm có 09 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC TUẤN 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Đinh Thị Huyền Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.  Nguyễn Thị Công Tước Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3.  Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên Thư ký  

4.  Nguyễn Thị Ly Kế toán Ủy vien  

5.  Lê Phương Thảo Chủ tịch công đoàn Ủy viên  

6.  Nguyễn Thị Hiển Giáo viên Ủy viên  

7.  Nguyễn Thị Dự Giáo viên  Ủy  viên  

8.  Phạm Thị Kim Thoa Giáo viên  Ủy viên  

9.  Nguyễn Thị Ngọc Ánh Giáo viên  Ủy viên  

10.  Nguyễn Thị Hanh Trưởng Ban TTND Ủy viên  

11.  Khổng Thị Thu Giáo viên Ủy viên  

Danh sách này gồm có 11 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Nguyễn Thị Thiết Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.  Đỗ Thị Thúy Nga Phó Hiệu trưởng - CTCĐ Phó Chủ tịch  

3.  Nguyễn Thị Hằng Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4.  Đào Thị Mai Hường Giáo viên Thư ký  

5.  Cao Thị Phương Anh Giáo viên - Trưởng ban TTND Ủy viên  

6.  Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên Ủy viên  

7.  Trần Thị Từ Giáo viên Ủy viên  

8.  Phạm Thu Hương Kế Toán Ủy viên  

Danh sách này gồm có 08 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG THÁI 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1. Nguyễn Thị Thu Thủy Hiệu trưởng Chủ tịch   

2. Lê Thị Kim Thoa Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch   

3. Phan Thị Nhã Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch   

4. Đinh Thị Thu Thủy Nhân viên Thư ký  

5. Hoàng Thị Hải Trưởng ban TTND Ủy viên  

6. Lê Thị Linh Giáo viên Ủy viên  

7. Cao Thị Thanh Huyền Giáo viên Ủy viên  

8. Nguyễn Thị Nhật Lệ Giáo viên Ủy viên  

9. Nguyễn Thị Phương Dung Giáo viên Ủy viên  

10. Đỗ Phương Trinh Giáo viên Ủy viên  

Danh sách này gồm có 10 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC AN ĐỒNG 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Trần Thị Dinh Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.  Phạm Thị Bích Liên Phó Hiệu trưởng - CTCĐ Phó Chủ tịch  

3.  Bá Thị Hoàng Yến Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4.  Đào Thị Hoàng Điệp Nhân viên Thư ký  

5.  Đỗ Thị Phương Đại diện Ban TTND Ủy viên  

6.  Nguyễn Thị Hải Tần Giáo viên Ủy viên  

7.  Nguyễn Thị Ngọc Phương Giáo viên Ủy viên  

8.  Phạm Thị Hồng Thanh Giáo viên Ủy viên  

9.  Phạm Thị Thuận Thanh Giáo viên Ủy viên  

10.  Đoàn Thị Minh Huyền Tổng phụ trách Ủy viên  

Danh sách này gồm có 10 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC AN DƯƠNG 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1. Đỗ Thị Thanh Đượm  Hiệu trưởng Chủ tịch   

2. Bùi Thu Hằng Phó hiệu trưởng  Phó Chủ tịch   

3. Nguyễn Thái Ngọc  Giáo viên TPT Thư ký  

4. Trần Thị Thu Hương Giáo viên Ủy viên  

5. Bùi Thu Hà Kế toán Ủy viên  

6. Nguyễn Xuân Hảo Nhân viên Ủy viên  

Danh sách này gồm có 06 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS LÊ THIỆN 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.   Đoàn  Văn Tiến Hiệu trưởng Chủ tịch   

2.  Tô Thị Tuyên Giáo viên Phó chủ tịch  

3.  Lê Thị Anh Thư ký Hội đồng Thư ký  

4.  Đinh Văn Xây Giáo viên - Chủ tịch CĐ Ủy viên  

5.  Đoàn Thị Mai Dung Giáo viên Ủy viên  

6.  Trần Thị Thu Hương Giáo viên Ủy viên  

7.  Vũ Thị Hương Thu Nhân viên Ủy viên  

8.  Nguyễn Thị Dung TTND Ủy viên  

9.  Phạm Đức Mạnh Giáo viên  Ủy viên  

10.  Lê Thị Liên Giáo viên Ủy viên  

11.  Đỗ Thị Thủy Văn Thư Ủy viên  

Danh sách này gồm có 11 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS ĐẠI BẢN 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Vũ Thị Thu Hiền Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.  Nguyễn Thị Kim Lê Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3.  Nguyễn Thị Ngọc Hà Chủ tịch công đoàn Thư ký  

4.  Trần Thị Kim Ngân Giáo viên Ủy viên  

5.  Bùi Thị Thùy Giáo viên Ủy viên  

6.  Lưu Thị Hoàng Trúc Tổng phụ trách Đội Ủy viên  

7.  Nguyễn Thị Kim Oanh Tổ phó tổ KHXH Ủy viên  

8.  Nguyễn Thị Vân Hà Giáo viên Ủy viên  

9.  Nguyễn Thị Huyền Văn thư- Thủ quỹ Ủy viên  

10.  Phạm Thị Thùy Trang Kế toán Ủy viên  

11.  Trần Thị Mai Giáo viên Ủy viên  

12.  Nguyễn Hải Lân Giáo viên Ủy viên  

13.  Nguyễn Thị Duyên Giáo viên - Bí thư Chi đoàn  Ủy viên  

14.  Đỗ Thị Thương Giáo viên Ủy viên  

15.  Nguyễn Quang Trung TBĐD CMHS Ủy viên  

Danh sách này gồm có 15 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS AN HƯNG 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.   Trần Thị Thúy Nga Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.   Vũ Văn Long Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3.   Lương Thị Thược Trưởng Ban TTND Thư ký  

4.  Phạm Thị Hiền Giáo viên Ủy viên  

5.  Nguyễn Thị Hoài Giáo viên Ủy viên  

6.  Lê Thị Hải Yến Giáo viên Ủy viên  

7.  Vũ Thị Chăng Kế toán Ủy viên  

8.  Nguyễn Thị Thu Giáo viên Ủy viên  

9.  Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Ủy viên  

10.  Nguyễn Thị Hồng Điệp Giáo viên Ủy viên  

11.  Bùi Thị Hà Giáo viên Ủy viên  

12.  Đỗ Thị Diệp Giáo viên Ủy viên  

13.  Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên Ủy viên  

14.  Vũ Thị Ngọc Huệ Giáo viên Ủy viên  

15.  Nguyễn Văn Điệp Trưởng ban ĐDCMHS Ủy viên  

Danh sách này gồm có 15 người./.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS TÂN TIẾN 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Hà Thị Thư Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.  Nguyễn Thị Hồng Quyết Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3.  Trần Thị Huyền Giáo viên Thư ký  

4.  Bùi Văn Tiếp Giáo viên-Trưởng Ban TTND Ủy viên  

5.  Lê Phương Dung Nhân viên Ủy viên  

6.  Vũ Minh Hội Giáo viên Ủy viên  

7.  Lê Thị Bẩy Giáo viên Ủy viên  

8.  Nguyễn Thị Diệu Thúy Giáo viên Ủy viên  

9.   Nguyễn Thị Hương Giáo viên Ủy viên  

10.  Lê Thị Ngọc Bích Giáo viên Ủy viên  

11.   Lê Thị Lệ Mỹ TPT Đội Ủy viên  

12.  Lê Thị Miến Giáo viên Ủy viên  

Danh sách này gồm có 12 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS AN HỒNG 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Nguyễn Thị Dung Hiệu Trưởng Chủ tịch   

2.  Bùi Văn Nhanh Chủ tịch công đoàn - Giáo viên Phó chủ tịch  

3.  Lê Văn Cường Bí thư đoàn TN - Giáo viên Thư ký  

4.  Vũ Thị Hà Giáo viên - Trưởng Ban TTND Ủy viên  

5.  Nguyễn Hải Yến Giáo viên Ủy viên  

6.  Đỗ Thị Nguyệt Giáo viên Ủy viên  

7.  Lương Đình Thuận Giáo viên Ủy viên  

8.  Lê Thị Phương Loan Giáo viên Ủy viên  

9.  Bùi Thị Bẩy Giáo viên - Thủ quỹ Ủy viên  

10.  Vũ Thị Hải Thương Nhân viên Ủy viên  

Danh sách này gồm có 10 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS NAM SƠN 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.   Phạm Thị Thúy Anh          Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.   Phạm Thị Huế     Phó Hiệu trưởng       Phó Chủ tịch  

3.   Lưu Thị Lanh CTCĐ-Thư ký HĐSP            Thư ký  

4.   Phạm Thị Thêm Giáo viên, Trưởng ban TTND Ủy viên  

5.   Nguyễn Thị Hoa Kế toán Ủy viên  

6.   Vũ Đình Báu Giáo viên Ủy viên  

7.   Đỗ Thị Hiên Giáo viên Ủy viên  

8.   Phạm Đức Toàn Giáo viên Ủy viên  

9.   Lê Thị Thu Hường Giáo viên 
Ủy viên 

 

10.   Hoàng Đình Hiệp Giáo viên 
Ủy viên 

 

11.   Hoàng Thị Hào TPT Đội 
Ủy viên 

 

12.   Lê Thị Mai Giáo viên Ủy viên  

13.   Đặng Thị Trang Giáo viên Ủy viên  

14.  Mai Thị Thu Hiền Giáo viên Ủy viên  

15.  Đoàn Thị Hải Yến Giáo viên Ủy viên  

Danh sách này gồm có 15 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS BẮC SƠN 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Ngô Thị Giang Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.  Hoàng Tú Oanh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3.  Phạm Thị Hà CTCĐ Thư ký  

4.  Hoàng Thị Duyên Trưởng ban TTND Ủy viên  

5.  Phạm Thị Tuyết Nhung Tổ phó tổ KHXH Ủy viên  

6.  Nguyễn Thị Quỳnh Anh Tổ phó tổ KHTN Ủy viên  

7.  Phạm Thị Hoa Giáo viên Ủy viên  

8.  Trần Văn Thành Giáo viên Ủy viên  

9.  Đàm Thị Hương Giáo viên Ủy viên  

10.  Vũ Thị Liền Giáo viên Ủy viên  

Danh sách này gồm có 10 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS AN HÒA 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 
Ghi 

chú 

1.  Nguyễn Thị Hoà Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.  Phạm Quý Phi Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3.  Vũ Thị Thu Giang Giáo voeem Thư ký  

4.  Lê Văn Cương Chủ tịch công đoàn Ủy viên  

5.  Phạm Huy Hoàng Trưởng Ban TTND - Giáo viên Ủy viên  

6.  Lê Duy Nhân Giáo viên Ủy viên  

7.  Trần Thị Phương Thanh Giáo viên Ủy viên  

8.  Phạm Thị Ngọc Khánh Giáo viên Ủy viên  

9.  Đặng Thị Ngoan Giáo viên Ủy viên  

10.  Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Ủy viên  

11.  Nguyễn Thị Kim Ngân Giáo viên Ủy viên  

12.  Mai Thị Thảo Kế toán Ủy viên  

13.  Tống Thị Phương Thảo Nhân viên Ủy viên  

14.  Đinh Văn Hoàng Nhân viên Ủy viên  

Danh sách này gồm có 14 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS HỒNG PHONG 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Nguyễn Mạnh Hùng Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.  Lê Hải Thanh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3.  Đỗ Mạnh Toàn Chủ tịch CĐ, Giáo viên Thư ký  

4.  Nguyễn Thị Châm Anh Trưởng ban TTND Ủy viên  

5.  Vũ Văn Lý Giáo viên Ủy viên  

6.  Cao Đức Chúc Nhân viên Ủy viên  

7.  Lê Anh Tiệp Kế toán Ủy viên  

8.  Phạm Thị Ái Giáo viên, Thủ quỹ Ủy viên  

9.  Phạm Thị Minh Giáo viên Ủy viên  

10.  Đồng Thị Mai Giáo viên Ủy viên  

11.  Khuất Thị Thủy Giáo viên Ủy viên  

12.  Trần Thị Uyên Giáo viên Ủy viên  

13.  Đinh Thị Thu Hiền Giáo viên Ủy viên  

14.  Nguyễn Trung Hiếu Giáo viên Ủy viên  

15.  Vũ Thị Diệp Giáo viên Ủy viên  

Danh sách này gồm có 15 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS LÊ LỢI 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Nguyễn Thị Lan Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.  Đồng Thị Thanh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3.  Trần Thị Hoa Bí thư đoàn TN, Tổng phụ trách Phó Chủ tịch  

4.  Bùi Thị Hải Anh Giáo viên Thư ký  

5.  Bùi Thị Thắm Giáo viên Ủy viên  

6.  Trịnh Thanh Tùng Giáo viên - Trưởng Ban TTND Ủy viên  

7. Đỗ Thị Hải Yến Giáo viên Ủy viên  

8. Nguyễn Văn Trung Trưởng Ban ĐDCMHS Ủy viên  

Danh sách này gồm có 08 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS ĐẶNG CƯƠNG 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Nguyễn Thị Anh Vân Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.  Trần Thị Lan Hương Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3.  Nguyễn Thị Thanh Tâm Chủ tịch công đoàn Thư ký  

4.  Nguyễn Thị Thúy Mai Giáo viên Ủy viên  

5.  Nguyễn Thị Nhung Văn thư Ủy viên  

6.  Lê Thị Hà Kế toán Ủy viên  

7.  Phan Thị Lệ Thu Giáo viên  Ủy viên  

8.  Đồng Thị Thu Giáo viên Ủy viên  

Danh sách này gồm có 08 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS QUỐC TUẤN 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Tuấn Thị Thu Hiền Hiệu trưởng Chủ tịch   

2.  Đỗ Thị Hường Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch  

3.  Lê Thị Tuyết Nhung Chủ tịch Công đoàn Thư ký  

4.  Bùi Thị Thu Hiền Giáo viên Ủy viên  

5.  Vũ Thị Huyền Trưởng ban TTND Ủy viên  

6.  Đào Nhật Lệ Giáo viên Ủy viên  

7.  Đỗ Thị Hiếu Văn thư Ủy viên  

8.  Nguyễn Thị Hạnh Kế toán Ủy viên  

Danh sách này gồm có 08 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.   Lưu Thị Hạnh Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.   Lương Thị Thu Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3.   Hà Mạnh Hùng Chủ tịch công đoàn Phó Chủ tịch  

4.   Phạm Thị Thanh Hoa TB TTND, Giáo viên Thư ký  

5.   Hoàng Thị Minh Hiếu Giáo viên Ủy viên  

6.   Nguyễn Hồng Truyền Bí thư Đoàn TN Ủy viên  

7.  Nguyễn Thị An TPT Ủy viên  

8.  Lương Thị Lê Quỳnh Tổ phó Tổ KHXH Ủy viên  

9.  rần Hải Hồng Giáo viên Ủy viên  

10.  Đặng Thị Sơn Giáo viên Ủy viên  

11.  Đỗ Thị Hồng Nhung Giáo viên Ủy viên  

12.  Phạm Thu Hằng Giáo viên Ủy viên  

13.  Trần Thị Mến Giáo viên Ủy viên  

14.  Lê Thị Ngọc Tuyến GV Tin – Văn thư Ủy viên  

15.  Tạ Thị Chường Kế toán Ủy viên  

16.  Nguyễn Thị Huyên Nhân viên y tế Ủy viên  

Danh sách này gồm có 16 người./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS ĐỒNG THÁI 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Phạm Ngọc Tân          Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.  Nguyễn Thị Thu Hằng     Phó Hiệu trưởng       Phó Chủ tịch  

3.  Đào Mai Trang Thư ký HĐSP            Thư ký  

4.  Nguyễn Thị Phương Lan Giáo viên Ủy viên  

5.  Nguyễn Thị Huyền Trang Giáo viên - CTCĐ Ủy viên  

6.  Nguyễn Thị Phương Châm Giáo viên Ủy viên  

7.  Vũ Thị Thanh Tâm Trưởng Ban TTND Ủy viên  

8.  Trần Thị Lành Kế toán Ủy viên  

9.  Nguyễn Thị Liên Văn thư Ủy viên  

10.  Đỗ Văn Tuyển NV Thiết bị Ủy viên  

11.  Mai Thị Hồng Phượng Giáo viên Ủy viên  

12.  Bùi Thị Bích Châm Giáo viên Ủy viên  

13.  Nguyễn Thị Thanh Cường Giáo viên-TPT Ủy viên  

14.  Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Ủy viên  

15.  Vũ Văn Hưng Giáo viên Ủy viên  

Danh sách này gồm có 15 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS AN ĐỒNG 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Đặng Kiều Thúy Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.  Nguyễn Hưng Hà Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3.  Mai Như Huế Tổ trưởng tổ KHXH Thư ký  

4.  Đỗ Thị Nguyên Tổ trưởng tổ KHTN Ủy viên  

5.  Nguyễn Thị Thùy Chi Trưởng ban TTND Ủy viên  

6.  Vũ Thị Quyên Tổ phó tổ KHTN Ủy viên  

7.  Hoàng Thị Phương Thảo Tổ phó tổ KHXH Ủy viên  

8.  Nguyễn Thu Hà Tổ trưởng văn phòng Ủy viên  

9.  Nguyễn Thị Ngân Giáo viên Ủy viên  

10.  Phạm Quang Thư Giáo viên Ủy viên  

11. Nguyễn Minh Phương Giáo viên Ủy viên  

12.  Nguyễn Ngọc Tiến Giáo viên Ủy viên  

Danh sách này gồm có 12 người./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS AN DƯƠNG 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND huyện An Dương) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1.  Phạm Quang Lực Hiệu trưởng Chủ tịch  

2.  Nguyễn Thị Bích Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3.  Nguyễn Thị Dung Phó BT Chi bộ Thư ký  

4.  Nguyễn Vũ Uyên Giáo viên Ủy viên  

5.  Nguyễn Thị Mai Giáo viên - Trưởng ban TTND Ủy viên  

6.  Lê Thế Mạnh Giáo viên - Chủ tịch CĐ Ủy viên  

7.  Vũ Văn Cường Giáo viên - Tổng phụ trách Ủy viên  

8.  Đặng Tài Tuệ Giáo viên, Phó Bí thư Đoàn TN Ủy viên  

9.  Lê Thị Thanh Hải Giáo viên Ủy viên  

10.  Nguyễn Thị Hiền Kế toán Ủy viên  

11.  Lê Thị Hạnh Giáo viên - Thủ quỹ. Ủy viên  

Danh sách này gồm có 11 người./. 
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